
PHỤ LỤC  

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2024-2025 

Phụ lục 1: Danh sách đăng ký thi các cấp năm học 2024-2025 

 
TT HỌ TÊN CHỨC 

VỤ 
GV DẠY 

GIỎI 

CẤP 

TRƯỜNG 

GV 

DẠY 

GIỎI 

CẤP 

THỊ XÃ 

GV 

DẠY 

GIỎI 

CẤP 

TỈNH 

TÊN ĐỀ TÀI SKKN, GPST 

1 Đoàn Thị Nhung 
Hiệu 

trưởng 

   Giải pháp chỉ đạo giáo dục kĩ 

năng sống để phát huy tính 

mạnh dạn, tự tin trong giao 

tiếp cho học sinh trường Tiểu 

học An Sinh, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh.  

2 Phạm Thị Phượng 

Phó 

Hiệu 

trường 

   Một số biện pháp chỉ đạo 

nhằm củng cố và nâng cao chẩt 

lượng mũi nhọn tại trường tiểu 

học An Sinh, thị xã Đông 

Triều 

3 Nguyễn Thị Thảo 

Phó 

Hiệu 

trường 

   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt 

động ứng dụng công nghệ 

thông tin đạt hiệu quả trong 

dạy học ở trường tiểu học An 

Sinh, thị xã Đông Triều 

4 Đào Thị Thu Thảo TTCM 

x x x Một số biện pháp vận dụng kĩ 

thuật dạy học tích cực nhằm 

nâng cao tính chủ động, tích 

cực cho học sinh lớp 3C2-  

Trường Tiểu học An Sinh.  

5 Trương Thị Hà GV 

x   Một số biện pháp tổ chức trò 

chơi thông qua môn toán cho 

học sinh lớp 3C4 

6 Trần Thị Hương 

GV x   Một số biện pháp tạo hứng thú 

học tập môn Toán thông qua 

trò chơi cho học sinh lớp 3C3- 

trường Tiểu học An Sinh 

7 Bùi Thị Yến 

GV x   Một số biện pháp rèn kĩ năng 

đọc diễn cảm cho học sinh lớp 

3 

8 
Phạm Thị Bích 

Liên 
TPCM 

x x  Một số biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả dạy học môn 

Tiếng việt cho học sinh lớp 

2B1 - Trường Tiểu học An 

Sinh 

9 
Trịnh Thị Lan 

Anh 

GV x   Một số biện pháp rèn kĩ năng 

viết đoạn văn ngắn cho học 

sinh lớp 2B3 - Trường Tiểu 

học An Sinh 

10 Lý Thị Nhung 

GV x   Một số biện pháp nhằm nâng 

cao chất lươṇg dạy môn Tiếng 

Việt lớp 2 Trường Tiểu học An 



Sinh 

11 
Nguyễn Thị Thu 

Giang 

GV x x  Biện pháp nhằm tạo hứng thú 

học tập môn Tiếng Việt cho 

học sinh lớp 2B4 Trường Tiểu 

học An Sinh 

12 Nguyễn Thị Tâm 

GV x x  Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng dạy học môn Toán 

cho học sinh lớp 2B5 - Trường 

Tiểu học An Sinh 

13 
Nguyễn Huyền 

Thương 

GV x   Một số biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động giáo 

dục ở buổi 2 trong trường Tiểu 

học An Sinh 

14 Hoàng Tiến Anh 

GV x   Biện pháp tổ chức trò chơi 

nhằm nâng cao hứng thú học 

tập môn Toán cho học sinh lớp 

3 

15 
Phạm Thị Hương 

Linh 

GV x x   Một số biện pháp đổi mới 

phương pháp, kĩ thuật dạy học 

tích cực nhằm nâng cao hiệu 

quả dạy và học môn mĩ thuật 

lớp 1 ở trường tiểu học An 

Sinh 

16 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 

GV-

TTCM 

x x  0 Biện pháp rèn kĩ năng viết bài 

văn kể chuyện sáng tạo cho 

học sinh lớp 5E2 - Trường 

Tiểu học An Sinh 

17 Ứng Thị Huyền GV 

x x 0 Biện pháp nâng cao kĩ năng 

viết văn miêu tả phong cảnh 

cho học sinh lớp 5E1 - Trường 

Tiểu học An Sinh" 

18 
Đào Thị Thanh 

Nguyệt 

Giáo 

viên 

x x 0 Vận dụng và thiết kế trò chơi 

học tập giúp học sinh hứng thú 

với môn Tiếng Việt lớp 5 tại 

lớp 5E3 trường Tiểu Học An 

Sinh 

19 Nguyễn Văn Nam GV 

x x 0 Một số biện pháp rèn đọc diên 

cảm cho hs lớp 4d4 Trường 

Tiểu học An Sinh 

20 Nguyễn Thị Thoa 
Giáo 

viên 

x x 0 Biện pháp tạo hứng thú học tập 

trong dạy học viết văn cho học 

sinh lớp 5 theo CTGDPT 2018 

21 Phan Thị Phương 
GV-

TPCM 

x x 0 Một số biện pháp nâng cao 

hiệu quả dạy học phân số cho 

học sinh lớp 4D1 trường tiểu 

học An Sinh. 

22 
Ngô Thị Thanh 

Mai 

Giáo 

viên 

 

x 

 

x 

 

0 

Biện pháp nâng cao chất lượng 

viết bài văn thuật lại một sự 

việc cho học sinh lớp 4D2 – 

Trường Tiểu học An Sinh 



23 Trần Thị Biển 
Giáo 

viên 

x 0 0 Một số biện pháp giúp học 

sinh học tốt môn Lịch sử và 

Địa lí lớp 4 - Trường Tiểu học 

An Sinh. 

24 Nguyễn Thị Minh 
Giáo 

viên 

x 0 0 Biện pháp nâng cao hiệu quả, 

dạy học stem trong môn toán 

lớp 4 

25 Phạm Thị Hoàn 
Giáo 

viên 

x x 0 Một số biện pháp tạo hứng thú 

học tập môn Toán thông qua  

trò chơi học tập cho học sinh 

lớp 4D5 - Trường Tiểu học An 

Sinh. 

26 Nguyễn Thị Hưng 

GV- 

TPTĐ 

x x 0 Những biện pháp tổ chức nâng 

cao chất lượng học hát cho học 

sinh lớp 5. 

27 Cao Mạnh Tường 

Giáo 

viên 

x x x Một số giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng môn bóng đá 5 

người trong trường Tiểu học. 

28 
Nguyễn Thị Nga 

GV-

TTCM 

x x  Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng rèn chữ viết cho 

học sinh lớp 1A1- trường Tiểu 

học An Sinh 

29 
Nguyễn Thị Hoa 

GV-

TPCM 

x x  Những biện pháp rèn kĩ năng 

nói và diễn đạt rõ ràng cho học 

sinh  khi học môn Tiếng việt 

lớp 1A2. Trường tiểu học An 

Sinh. 

30 
Nguyễn Thị Lan 

Giáo 

viên 

x x  Tên SKKN: “Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy học 

âm- vần môn Tiếng việt để 

phát huy năng lực cho học sinh 

lớp 1A3 tại trường Tiểu học 

An Sinh”. 

31 

Trần Thị Thu 

Hường 

Giáo 

viên 

x x  Một số giải pháp phát huy vai 

trò của công nghệ thông tin 

góp phần tạo hứng thú cho học 

sinh lớp 1 trong dạy học âm - 

vần môn Tiếng Việt tại trường 

Tiểu học An Sinh, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

32 
Trần Thị Oanh 

Giáo 

viên 

x   GPST: Ứng dụng CNTT trong 

giảng dạy TA tiểu học. 



33 

Nguyễn Thị 

Phương 

Giáo 

viên 

x x  Sử dụng một số phương pháp 

dạy học tích cực để giảng dạy 

có hiệu quả môn Tiếng Anh 4- 

Trường tiểu học An Sinh 

34 

Nguyễn Thị 

Thanh Giang 

Giáo 

viên 

x   GPST: Một số phương pháp 

hướng dẫn học sinh lớp 4 học 

tốt cách phát âm trong Tiếng 

Anh. 

35 
Vũ Thị Giang 

Giáo 

viên 

x x  Một số biện pháp tổ chức hình 

thức dạy học theo nhóm đạt 

hiệu quả trong môn Mĩ thuật 

khối 3 ở trường Tiểu học. 

36 
Nguyễn Viết Tuấn 

Giáo 

viên 

x   GPST: Đưa khối lượng vân 

động và mật độ bài tập TDTT 

vào giảng dạy ở Tiểu học. 

37 
Lê Thị Tâm 

Giáo 

viên 

x   Tổ chức trò chơi học tập nâng 

cao hiệu quả môn Âm nhạc 

cho học sinh lớp 2 

38 
Phan Thị Quyên 

Giáo 

viên 

x   Biện pháp giúp  học sinh hứng 

thú học tốt môn Hoạt động trải 

nghiệm lớp 2  bộ sách 

KNTTVCS 

 

Phụ lục 2: Đăng ký chất lượng giáo dục và khen thưởng đối với học sinh 

1. Chỉ tiêu chất lượng giáo dục chung toàn trường năm học 2024-2025 

Xếp 

loại 

giáo 

dục 

Tổng 

số 

học 

sinh 

Hoàn thành 

xuất sắc 

Hoàn thành 

tốt 

Hoàn thành Chưa hoàn 

thành 

HS đạt giải các cấp 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

% 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

% 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

% 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

% 

Cấp 

trường 

Cấp 

TX 

Cấp 

Tỉnh 

1 
98 31 31,6 38 38,8 28 28,6 1 1,0 19 4 

0 

2 112 39 34,8 44 39,3 29 25,9 0 0 29 5 0 

3 96 30 32,2 38 39,6 28 28,2 0 0 19 4 0 

4 124 28 22,6 53 42,7 43 34,7 0 0 25 10 0 



5 125 30 24 53 42,4 42 33,6 0 0 24 10 02 

Tổng  555 158 28,5 226 40,7 170 30,6 1 0,2 116 33 02 

- Chỉ tiêu chất lượng theo từng lớp:  

Lớp Tổng 

số HS 

HTXS HTT HT CHT HS đạt 

giải cấp 

trường 

HS 

đạt 

giải 

cấp 

thị 

xã 

HS 

đạt 

giải 

cấp 

tỉnh 

SL % SL % SL % SL %    

Lớp 

5E1 
29 9 31 11 38 9 31 0 0 10 2 01 

Lớp 

5E2 
27 7 25,9 11 40,7 9 33,4 0 0 5 2 01 

Lớp 

5E3 
23 4 17,4 11 47,8 8 34,8 0 0 3 2 0 

Lớp 

5E4 
23 6 26 10 44 7 30 0 0 2 2 0 

Lớp 

5E5 
23 4 17,4 10 43,5 9 39,1 0 0 4 2 0 

Tổng 
125 30 24 53 42,4 42 33,6 0 0 24 10 0 

Lớp 

4D1 
26 6 23 11 42 9 35 0 0 6 2 0 

Lớp 

4D2 
26 5 19,2 12 46,2 9 34,6 0 0 5 2 0 

Lớp 

4D3 
27 6 22.2 12 44.4 9 33.4 0 0 5 2 0 

Lớp 

4D4 
22 5 22 9 40,9 8 36,3 0 0 4 2 0 

Lớp 

4D5 
23 6 26,0 9 39,2 8 34,8 0 0 5 2 0 

Tổng 
124 28 22,6 53 42,7 43 34,8 0 0 25 10 0 

Lớp 

3C1 
29 8 28 12 41 9 31 0 0 5 

1 0 

Lớp 

3C2 

28 9 32,2 12 42,8 7 25 0 0 6 1 0 

Lớp 

3C3 

20 7 35 7 35 6 30 0 0 5 1 0 

Lớp 

3C4 

19 6 31,5 7 37 6 31,5 0 0 3 1 0 



Tổng 96 30 32,2 38 39,6 28 28,2 0 0 19 4 0 

Lớp 

2B1 

29 10 34,5 11 37,9 8 27,6 0 0 5 1 0 

Lớp 

2B2 

28 13 46 10 36 5 18 0 0 5 1 0 

Lớp 

2B3 

16 5 31 7 44 4 25 0 0 6 1 0 

Lớp 

2B4 

20 6 30 8 40 6 30 0 0 8 1 0 

Lớp 

2B5 

19 05 26 08 42 06 36 0 0 5 1 0 

Tổng 112 39 34,8 44 39,3 29 25,9 0 0 29 5 0 

Lớp 

1A1 
26 8 30,8 10 38,4 8 30,8 0  5 1 

 

Lớp 

1A2 
 27 10 38,4 10 38,4 7 23,2 0  5 1 

 

Lớp 

1A3 
23 7 30,4 9 39,2 7 30,4 0  5 1 

 

Lớp 

1A4 
22 6 26,1 9 43,5 6 26,1 1  4 1 

 

Tổng 
98 31 31,6 38 38,8 28 28,6 1 1,0 19 4 

2 

2. Khen thưởng học sinh:   

 

 

Khối 

 

 

Tổng số 

hs 

Khen thưởng cấp trường Khen thưởng 

cấp trên 

Học sinh xuất sắc Học sinh tiêu biểu  

SL % SL % Cấp thị 

xã 
Cấp 

tỉnh 

Lớp 5E1 
29 9 31 11 38 2 01 

Lớp 5E2 
27 7 25,9 11 40,7 2 0 

Lớp 5E3 
23 4 17,4 11 47,8 2 0 

Lớp 5E4 
23 6 26 10 44 2 0 

Lớp 5E5 
23 4 17,4 10 43,5 2 0 

Tổng 
125 30 24% 53 42,4 10 0 

Lớp 4D1 
26 6 23 11 42 2 0 

Lớp 4D2 
26 5 19,2% 12 46,2% 2 0 



Lớp 4D3 
27 6 22.2 12 44.4 2 0 

Lớp 4D4 
22 5 22,7 9 40,9 2 0 

Lớp 4D5 
23 6 26,0 9 39,2 2 0 

Tổng 
124 28 22,6% 53 42,7% 10 0 

Lớp 3C1 29 8 28 12 41 1 0 

Lớp 3C2 28 9 32,2 12 42,8 1 0 

Lớp 3C3 20 7 35 7 35 1 0 

Lớp 3C4 19 6 31,5 7 37 1 0 

Tổng 96 30 32,2 38 39,6 4 0 

Lớp 2B1 29 10 34,5 11 37,9 1 0 

Lớp 2B2 28 13 46 10 36 1 0 

Lớp 2B3 16 5 31 7 44 1 0 

Lớp 2B4 20 6 30 8 40 1 0 

Lớp 2B5 19 5 26 08 42 1 0 

Tổng 112 39 34,8 44 39,3 5 0 

Lớp 1A1 26 8 30,8% 10 38,4% 1  

Lớp 1A2 26 9 34,6 10 38,4 1  

Lớp 1A3 23 7 30,4 9 39,2 1  

Lớp 1A4 21 6 26,1% 10 43,5% 1  

Tổng 98 30 30,6 39 39,7 4  

 

Chỉ tiêu môn tiếng Anh 

- Học sinh giao lưu tiếng Anh cấp thị xã: 01 học sinh đạt giải. Giải tập thể: Giải 

Ba trở lên.  

- Học sinh đạt giải thi IOE cấp trường: 50 HS đạt 9,0% (Mỗi khối 10 giải); Cấp 

thị xã 25 HS đạt 4,5% (Mỗi khối 5 giải), cấp tỉnh 05 HS đạt 0,9% (Mỗi khối 01 

giải). 

Chi tiêu Thể dục thể thao 

- Hội thi điền kinh cấp thị xã: Có từ 03 - 05 học sinh đạt giải cấp thị xã, có ít 

nhất 01 học sinh đạt giải điền kinh cấp tỉnh. 

- Đạt giải bóng đá cấp thị xã: 

1.Lớp Xuất sắc: 1A1, 1A2, 1A3, 2B1, 2B2, 2B3, 2B4, 2B5, 3C1, 3C2, 3C3, 

4D1, 4D2, 4D3, 4D4, 5E1, 5E2, 5E3, 5E4, 5E5 

2.Lớp Tiên tiến: 1A4, 3C4, 4D5. 

1. Các chuyên đề thực hiện trong năm học 

- Cấp tổ: Mỗi tổ tổ chức 2 CĐ/ năm học 

- Cấp trường: 1 CĐ/năm học/1 tổ đối với môn văn hóa. 



- Cụm trường: Toàn trường 1 CĐ, giao cho tổ .4-5. 

Phụ lục 3: Đăng ký chuyên đề các cấp năm học 2024-2025 

STT Thời gian 

thực hiện 

(tháng) 

Cấp thực 

hiện 

Tên chuyên đề Người thực 

hiện 

Ghi 

chú 

1 Tháng 1 Cụm Chuyên đề Tiếng Việt: Dạy 

viết theo hướng phát triển 

năng lực cho học sinh lớp 5. 

Ứng Thị 

Huyền 

 

2 Tháng 11 Trường Dạy học tích hợp liên môn 

trong môn Tiếng Việt lớp 2 

Nguyễn Thị 

Thu Giang 

 

3 Tháng 11 Trường Nâng cao chất lượng dạy 

học môn Toán lớp 5 theo 

Chương trình GDPT 2018 

Nguyễn Thị 

Vân Anh 

 

4 Tháng 12 Trường 
Vận dụng trò chơi trong dạy 

học môn Tiếng Anh 

Trần Thị 

Oanh 

 

5 Tháng 12 Trường Nâng cao chất lượng dạy học 

môn HĐTN chương trình 

GDPT 2018 

Nguyễn Thị 

Lan 

 

6 Tháng 11 Cấp tổ Vận dụng Học thông qua Chơi 

trong tổ chức hoạt động trải 

nghiệm nhằm phát triển năng 

lực cho học sinh. 

Trương Thị 

Hà 

 

7 Tháng 11 Cấp tổ Dạy học tiết học thư viện 

trong môn tiếng việt lớp 4 

Trần Thị Biển  

8 Tháng 11 Cấp tổ Ứng dụng các phương pháp 

dạy học tích cực vào môn 

Tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Nga 

 

9 Tháng 12 Cấp tổ Dạy học phát triển năng lực 

học sinh trong môn Tiếng 

Việt lớp 5 theo CTGDPT 

2018 

Nguyễn Thị 

Thoa 

 

10 Tháng 12 Cấp tổ Ứng dụng các phương pháp 

dạy học  tích cực vào môn 

Toán lớp 1 

Nguyễn Thị 

Hoa 

 

11 Tháng 1 Cấp tổ Dạy học phát huy tính tích 

cực, sáng tạo cho học sinh 

trong dạy học môn Toán lớp 2 

Phạm Thị 

Bích Liên 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 4: Kế hoạch trọng tâm hàng tháng năm học 2024 – 2025 

T/gian Các hoạt động trọng tâm Thực hiện 

Tháng 

8/2024 

- Lao động vệ sinh trường lớp.          

- Rà soát đội ngũ giáo viên, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên. 

- CB,GV tham gia học hè do phòng GD tổ chức. 

- Tổ chức tập huấn chuyên môn: GD STEM và phương pháp 

dạy học tích cực; Khai thác và quản lý thiết bị dạy học. Ứng 

dụng CNTT và các nội dung thực hiện chuyển đổi số trong 

giáo dục; cách sử dụng, khai thác các phần mềm trong 

công tác quản lý và dạy học. Xây dựng kế hoạch các môn 

học và hoạt động giáo dục tích hợp đầy đủ các nội dung 

theo yêu cầu. Cập nhật, bổ sung hệ giá trị lịch sử, văn hoá, 

con người Quảng Ninh vào dạy học nội dung GDĐP từ 

năm học 2024 - 2025; Cách đánh giá học sinh và ra đề 

kiểm tra theo TT27/2020/TT-BGDĐT 

- Tựu trường đối với học sinh lớp 1. Tập trung học sinh khối 2-

5 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch 

giáo dục, các kế hoạch chuyên môn, kế hoạch các hoạt động 

các phong trào thi đua, kế hoạch tổ... 

- Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể. 

- Họp CMHS lớp 1 đầu năm. 

- Kiểm kê tài sản đầu năm. Bàn giao chất lượng. 

- Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới. 

 



Tháng 

9/2024 

- Tổ chức khai giảng năm học mới. 

- Tổ chức Tết Trung thu cho học sinh. 

- Điều tra phổ cập. 

- Các tổ chuyên môn dự giờ thăm lớp. 

- Tập huấn công tác kiểm tra cho cán bộ, giáo viên trong ban 

KT. 

- Tham gia chuyên đề cấp thị xã về nâng cao chất lượng dạy 

học môn Tiếng Việt lớp 5 theo Chương trình GDPT 2018 

- Họp CMHS toàn trường; Hội nghị Ban đại diện CMHS 

trường. 

- Tham gia Cuộc thi vì Quảng Ninh nói giỏi tiếng Anh (Vòng 

thi cấp trường) 

- Hoàn thiện và nộp bài dự thi Hội thi Tuyên truyền viên giỏi 

về Di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều đối với 

học sinh TH và THCS năm 2024". 

- Tổ chức hội nghị trù bị, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị 

cấp tổ năm học 2024-2025. 

- Tổ chức Hội nghị nhà giáo, CBQL, người lao động năm học 

2024-2025 

- Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2024-2025 

(Phần trình bày báo cáo) 

 



Tháng 

10/2024 

 - Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2024-2025 

(Phần thi thực hành 

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã năm 

học 2024-2025 

- Tham gia Cuộc thi vì Quảng Ninh nói giỏi tiếng Anh (Vòng 

thi cấp Huyện/Thị xã và cấp Tỉnh) 

- Tham dự chuyên đề cấp Thị xã về nâng cao chất lượng dạy 

học môn Toán, HĐTN  Chương trình GDPT 2018. 

- Hoàn thiện  hồ sơ phổ cập để phục vụ công tác kiểm tra 

PCGD TH năm 2024. 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt 

Nam (Từ 01/10-20/11). 

- Tham gia Hội diễn văn nghệ "Tiếng hát học sinh Ngành Giáo 

dục chào mừng thành lập Thành phố Đông Triều" 

- Đại hội Liên đội. 

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục ATGT. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

 

Tháng 

11/2024 

- Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11. 

- Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11. 

- Tổ chức cho học sinh tham gia hội viết chữ đẹp cấp trường 

(Tuần 4) 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

- Kiểm tra giữa kỳ I năm học 2024-2024 (đối với khối 4,5 môn 

Toán, TV). 

- Tham gia chuyên đề cấp thị xã về vận dụng chiến lược 

6C vào dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học. 

- Tổ chức 01 chuyên đề cấp tổ; 2 CĐ cấp trường   

 



Tháng 

12/2024 

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 

2024-2025 

- Tổ chức vòng thi cấp Trường Violympic Toán, Tiếng Việt 

năm học 2024-2025. 

- Kết nạp Đội viên lần 1. 

- Tổ chức giao lưu tìm hiểu truyền thống QĐ ND Việt Nam. 

- Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. 

- Báo cáo kết quả PCGDXMC năm 2024 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

- Tổ chức 02 chuyên đề cấp tổ 02 chuyên đề cấp trường 

 

Tháng 

01/2025 

- Tổ chức Kiểm tra học kì I năm học 2024-2025 

- Tổ chức sơ kết học kỳ 1. 

- Tham gia vòng thi cấp Thị xã Violympic Toán, Tiếng Việt 

năm học 2024-2025. 

- Phối hợp với Công ty Macviet Tổ chức hoạt động ngoại khóa 

chủ đề "Xuân yêu thương năm 2025". 

- Tham quan trải nghiệm di tích thắng cảnh nhà Trần tại Đông 

Triều 

- Tổ chức 03 chuyên đề cấp tổ; 01 chuyên đề cấp cụm 

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 

- Nghỉ Tết Nguyên đán Từ ngày 27/01/2025 (Thứ Hai, ngày 28 

tháng Chạp) đến hết ngày 08/02/2025 (Thứ Bảy, ngày 11 tháng 

Giêng). 

 



Tháng 

02/2025 

- Nghỉ Tết Nguyên đán Từ ngày 27/01/2025 (Thứ Hai, ngày 28 

tháng Chạp) đến hết ngày 08/02/2025 (Thứ Bảy, ngày 11 tháng 

Giêng). 

- Tham gia vòng thi cấp Tỉnh Violympic Toán, Tiếng Việt năm 

học 2024-2025. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

- Học sinh tham gia hội viết chữ đẹp cấp thị xã. 

- Giáo viên thi làm đồ dùng dạy học. 

- Tổ chức giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài. (Phối hợp 

với Trung tâm Elis tổ chức). 

 

Tháng 

3/2025 

- Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe chào mừng ngày 26/3 

- Trải nghiệm định hướng nghề nghiệp tại địa phương. 

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận trường học đạt kiểm 

định chất lượng và trường chuẩn quốc gia. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

- Kết nạp Đội viên đợt 2. 

- Tổ chức giao lưu tiếng Anh cấp trường, chọn đội học sinh 

tham gia dự thi cấp thị xã. 

- Kiểm tra giữa học kỳ 2. 

 

Tháng 

4/2025 

- Tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2025. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

- Hoàn thiện hồ sơ Thư viện phục vụ Kiểm tra công tác Thư 

viện các trường tiểu học của PGD. 

- Tham gia Olympic các môn học và hoạt động giáo dục thị xã 

- Tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm tại Quảng Ninh 

Gate. 

- Tham dự Tổ chức chuyên đề cấp Thị xã về nâng cao chất 

lượng dạy học Tài liệu Giáo dục địa phương theo Chương trình 

GDPT 2018 do PGD tổ chức 

 

 



Tháng 

5/2025 

- Thi kể chuyện về Bác Hồ (Tuần 1) nhân kỷ niệm ngày sinh 

nhật Bác (19/5) 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Thành lập Đội 

TNTPHCM 15/5. 

- Kiểm tra định kỳ cuối năm học. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

- Duyệt học bạ cuối năm. 

- Xét HTCT tiểu học cho học sinh lớp 5 

- Chấm SKKN. 

- Kiểm kê tài sản cuối năm. 

- Đánh giá viên chức; đánh giá chuẩn NN GVTH, chuẩn HT, 

PHT. 

- Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2024-

2025. 

- Tổ chức tổng kết năm học. 

 

Tháng 

6,7,8/ 

2025 

- Trả hồ sơ hoàn thành chương trình tiểu học đối với HS lớp 5. 

- CBGV nghỉ hè năm 2025. 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2025-2026. 

- Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. 

- CBGV tham gia bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 5. Bảng phân công nhiệm vụ giảng dạy năm học 2024-2025 
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Số tiết 

quy 

định 

Số tiết 

giảm 

trừ 

Số tiết 

phải  

dạy 

Số tiết 

thực 

dạy  

Th

ừa 

giờ 

Gh

i 

chú 

1 Đoàn Thị Nhung Hiệu trưởng  02  02 02   

2 Phạm Thị Phượng Phó HT  04  04 04   

3 Nguyễn Thị Thảo Phó HT  04  04 04   

4 Ứng Thị Huyền GV Chủ nhiệm 

lớp 5E1 

23 03 20 20   

5 Nguyễn Thị Vân 

Anh  

Tổ trưởng tổ 

4-5 

Chủ nhiệm 

lớp 5E2 

23 06 17 17   

6 Đào Thị Thanh 

Nguyệt 

GV Chủ nhiệm 

lớp 5E3 

23 03 20 20   

7 Nguyễn Văn Nam GV Chủ nhiệm 

lớp 5E4 

23 03 20 20   

8 Nguyễn Thị Thoa  GV Chủ nhiệm 

lớp 5E5 

23 03 20 20   

9 Phan Thị Phương  Tổ phó tổ 4-

5 

Chủ nhiệm 

lớp 4D1 

23 04 19 19   

10 Ngô Thị Thanh 

Mai  

GV Chủ nhiệm 

lớp 4D2 

23 03 20 20   

11 Trần Thị Biển GV Chủ nhiệm 

lớp 4D3 

23 03 20 20   

12 Nguyễn Thị Minh GV Chủ nhiệm 

lớp 4D4 

23 03 20 20   

13 Phạm Thị Hoàn GV Chủ nhiệm 

lớp 4D5 

23 03 20 20   

14 Bùi Thị Yến GV Chủ nhiệm 

lớp 3C1 

23 03 20 20   

15 Đào Thị Thu 

Thảo 

Tổ trưởng tổ 

2-3 

Chủ nhiệm 

lớp 3C2 

23 06 17 17    

16 Trần Thị Hương GV Chủ nhiệm 

lớp 3C3 

23 03 20 20   

17 Trương Thị Hà GV Chủ nhiệm 

lớp 3C4 

23 03 20 20   

18 Phạm Thị Bích 

Liên  

Tổ phó tổ 2-

3 

Chủ nhiệm 

lớp 2B1 

23 04 19 19   

19 Lý Thị Nhung GV Chủ nhiệm 

lớp 2B2 

23 03 20 20    

20 Trịnh Thị Lan 

Anh 

GV Chủ nhiệm 

lớp 2B3 

23 05 18 18   

21 Nguyễn Thị Thu 

Giang 

GV Chủ nhiệm 

lớp 2B4 

23 03 20 20   

22 Nguyễn Thị Tâm GV Chủ nhiệm 

lớp 2B5 

23 03 20 20   

23 Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng  

tổ 1 

Chủ nhiệm 

lớp 1A1 

23 06 17 17   



24 

Nguyễn Thị Hoa 

Tổ phó tổ 1 Chủ nhiệm 

lớp 1A2 

23 04 19 19   

25 

Nguyễn Thị Lan 

GV Chủ nhiệm 

lớp 1A3 

23 03 20 20   

26 Trần Thị Thu 

Hường 

GV Chủ nhiệm 

lớp 1A4 

23 03 20 20   

27 Phan Thị Quyên  GV Dạy các môn 

văn hóa và 

Công nghệ 

23 0 23 23   

28 Hoàng Tiến Anh GV Dạy các môn 

văn hóa 

23 0 23 23   

29 Nguyễn Huyền 

Thương 

GV Dạy các môn 

văn hóa 

23 0 23 23   

30 Phạm Thị Hương 

Linh 

BCHCĐ Dạy MT 23 04 19 19   

31 

Vũ Thị Giang 

GV Dạy Mĩ thuật 

và Công nghệ 

23 0 23 23   

32 

Nguyễn Thị Hưng 

Tổng PT 

Đội 

Dạy Âm nhạc 07 0 07 07   

33 

Lê Thị Tâm 

GV Dạy Âm 

nhạc, HĐTN 

23 0 23 23   

34 

Trần Thị Oanh 

GV Dạy tiếng 

Anh 

23 0 23 23   

35 Nguyễn Thị 

Thanh Giang 

GV Dạy tiếng 

Anh 

23 0 23 23   

36 Nguyễn Thị 

Phương 

GV Dạy tiếng 

Anh 

23 0 23 23   

37 Cao Mạnh Tường GV Dạy Thể Dục 23 0 23 23   

38 Nguyễn Viết 

Tuấn 

GV Dạy Thể Dục 23 0 23 23   

Tổng         
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